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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện thí điểm tiếp nhận hồ sơ bằng hình thức trực tuyến 
_______________________________________________________ 

    

Thực hiện Công văn số 2708/UBND-PVHCC ngày 05/7/2023 của UBND 

tỉnh về việc báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ 

bằng hình thức trực tuyến; 

Sở Y tế báo cáo như sau: 

I. Công tác triển khai: Sở Y tế đã triển khai các văn bản sau: 

Thông báo số 4929/TB-SYT ngày 02/11/2022  của Sở Y tế về việc thực 

hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận; 

Công văn số 490/SYT-VP ngày 11/02/2023 của Sở Y tế về việc tăng cường 

các biện pháp thực hiện Dịch vụ công trực tuyến toàn trình và Dịch vụ công một 

phần; 

Công văn số 845/SYT-VP ngày 06/03/2023 của Sở Y tế về việc cử công 

chức tham gia hỗ trợ nhân viên Bưu điện tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính 

bằng hình thức trực tuyến; 

Công văn số 1188/SYT-VP ngày 22/03/2023 của Sở Y tế về việc phối hợp 

sử dụng dịch vụ công trực tuyến để gửi hồ sơ và nhận kết quả qua bưu chính 

công ích.  

Kế hoạch số 2228/KH-SYT ngày 19/05/2023 của Sở Y tế về tập huấn, 

hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 

Công văn số 2468/SYT-VP ngày 01/06/2023 của Sở Y tế về việc đăng tải 

Video hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến để thực hiện TTHC.   

II. Kết quả thực hiện 

1. Tổng số thủ tục hành chính: Theo Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 

12/6/20223, các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 

của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận là 91 thủ tục (tuyến tỉnh: 90 thủ tục và tuyến xã: 01 

thủ tục). Trong đó 73 thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công; 17 thủ tục hành chính được tiếp nhận tại các đơn vị trực thuộc 

Sở Y tế. 

Từ ngày 01/01/2022 đến 31/5/2023, Sở Y tế đã tiếp nhận 1.607 hồ sơ (trực 

tiếp: 1.158 hồ sơ, chiếm 72,1% (1.158/1.607); trực tuyến: 449 hồ sơ chiếm 

27,9% (449/1.607), trong đó có 05 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến thuộc nhóm 02 thủ 
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tục hành chính thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ bằng hình thức trực tuyến 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận), cụ thể: 

* Giai đoạn 01/01/2022 đến 31/10/2022: Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 976 hồ 

sơ (trực tiếp: 925 hồ sơ, chiếm 94,8% (925/976) và trực tuyến: 51 hồ sơ chiếm 

5,2% (51/976). Cụ thể: 

- Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công: Tiếp nhận 762 hồ sơ trong đó 

tiếp nhận trực tiếp: 711 hồ sơ, chiếm 93,3% (711/762) và tiếp nhận trực tuyến: 

51 hồ sơ, chiếm 6,7% (51/762). 

- Tại các đơn vị trực thuộc: Tiếp nhận 214 hồ sơ, toàn bộ những hồ sơ này 

được tiếp nhận bằng hình thức trực tiếp. Lý do: Các thủ tục này thực hiện cho 

các đối tượng là người nghiện, người thực hiện khám sức khoẻ (phải đi nhiều 

chuyên khoa để khám sức khoẻ), người thực hiện giám định … Do đó chỉ có thể 

thực hiện tiếp nhận hồ sơ bằng hình thức trực tiếp.  

*. Giai đoạn 01/11/2022 đến 31/5/2023: Tiếp nhận 631 hồ sơ, trong đó trực 

tiếp: 233 hồ sơ, chiếm 36,9% (233/631) và tiếp nhận trực tuyến 398 hồ sơ, 

chiếm 63,1% (398/631). 

- Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công: Tiếp nhận 510 hồ sơ, trong đó 

trực tiếp: 112 hồ sơ, chiếm 22% (112/510), tiếp nhận hồ sơ trực tuyến: 398 hồ 

sơ, đạt 78% (398/510). 

- Tại các đơn vị trực thuộc: Tiếp nhận 212 hồ sơ, toàn bộ những hồ sơ này 

được tiếp nhận bằng hình thức trực tiếp. 

Tất cả các thủ tục tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đều 

được xử lý bằng hình thức trực tuyến. 

(Xem Phụ lục 4) 

2. Tổng số thủ tục hành chính thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ bằng hình 

thức trực tuyến:  

Theo quyết định số 1489/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 của UBND tỉnh về 

việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ 

sơ bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, Sở Y tế được giao 02 

thủ tục hành chính thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận bằng hình thức trực tuyến. 

Từ ngày 01/01/2022 đến 31/5/2023, Sở Y tế đã tiếp nhận 14 hồ sơ (trực 

tiếp: 09 hồ sơ, chiếm 64,3% và trực tuyến: 05 hồ sơ, chiếm 35,7%), trong đó: 

- Giai đoạn từ 01/01/2022 đến 31/10/2022 là: 11 hồ sơ (trực tiếp: 9 hồ sơ, 

chiếm 81,8% và trực tuyến: 02 hồ sơ, chiếm 18,2%). 

- Giai đoạn 01/11/2022 đến 31/5/2023 là: 03 hồ sơ (trực tuyến), đạt 100%, 

tăng 81,8% so với giai đoạn 01/01/2022 đến 31/10/2022 (100%/18,2%). 

Tất cả các hồ sơ này đều được xử lý bằng trực tuyến. 

(Xem Phụ lục 4). 

3. Nhận xét, đánh giá: 
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Giai đoạn 01/11/2022 đến 31/5/2023, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận bằng hình thức 

trực tuyến đạt 78%, tăng 71,3% so với giai đoạn 01/01/2022 đến 31/10/2022 

(78%/6,7%). Nguyên nhân Sở Y tế thường xuyên ban hành các văn bản hướng 

dẫn các tổ chức cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính bằng hình thức trực 

tuyến đặc biệt ngày 29 - 31/5/2023, Sở Y tế đã tổ chức 03 lớp tập huấn hướng 

dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho các tổ chức cá nhân tham gia hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh, dược và thực phẩm. 

III. Khó khăn, vướng mắc, kiến nghị 

1. Khó khăn, vướng mắc 

- Các tổ chức, cá nhân chưa có chữ ký số, do đó để thực hiện thủ tục hành 

chính bằng hình thức trực tuyến, người dân phải trải qua nhiều công đoạn như: 

Hoàn chỉnh hồ sơ, in và ký vào tất cả các giấy tờ có yêu cầu chữ ký sau đó thực 

hiện scan (chụp) hồ sơ và thực hiện nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến. Việc 

thực hiện qua nhiều công đoạn gây mất thời gian cho các tổ chức, cá nhân. 

- Việc trả kết quả trực tuyến được thực hiện trên phần mềm 

https://hcc.ninhthuan.gov.vn; các tổ chức, cá nhân thực hiện và theo dõi quy 

trình giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm 

https://dichvucong.ninhthuan.gov.vn. Tuy nhiên hiện nay, các tổ chức, cá nhân 

không thấy trả kết quả trên tài khoản đã đăng ký để thực hiện thủ tục hành chính 

(phần mểm chưa đồng bộ hóa). 

- Một số TTHC đã bãi bỏ nhưng khi tra cứu tại phần “thống kê tất cả thủ 

tục” trên phần mềm https://hcc.ninhthuan.gov.vn vẫn còn hiển thị những thủ tục 

không còn thực hiện, điều này làm mất nhiều thời gian trong việc tra cứu, rà soát 

các dịch vụ công đang thực hiện. 

- Đối với phần mềm https://dichvucong.ninhthuan.gov.vn, tại phần nhập tờ 

khai, hiện nay người sử dụng phải nhập bằng tay tất cả các thông tin trên tờ khai, 

trong khi đó một số thông tin trên tờ khai như họ và tên, địa chỉ cư trú … đã 

được nhập từ khi đăng ký tài khoản trực tuyến. 

2. Kiến nghị: Đề nghị Sở Nội vụ kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Thông 

tin và truyền thông thực hiện như sau: 

Nghiên cứu tích hợp và nâng cấp phần mềm https://hcc.ninhthuan.gov.vn 

và phần mềm https://dichvucong.ninhthuan.gov.vn để cơ quan quản lý nhà nước 

khi kích trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm 

https://hcc.ninhthuan.gov.vn thì phần mềm https://dichvucong.ninhthuan.gov.vn 

sẽ nhận được kết quả giải quyết thủ tục hành chính.  

IV. Đề xuất thủ tục thực hiện  

Ngoài 2 thủ tục hành chính đang thực hiện thí điểm tại Quyết định số 

1489/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 của UBND tỉnh, Sở Y tế xin đề xuất thêm 

các thủ tục sau: 

- Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II 

https://hcc.ninhthuan.gov.vn/
https://dichvucong.ninhthuan.gov.vn/
https://hcc.ninhthuan.gov.vn/
https://dichvucong.ninhthuan.gov.vn/
https://hcc.ninhthuan.gov.vn/
https://dichvucong.ninhthuan.gov.vn/
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- Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị mất, 

hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do cấp không đúng 

thẩm quyền 

- Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi 

tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

- Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bị mất hoặc hư hỏng 

chứng chỉ hành nghề hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại 

điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh 

- Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt 

Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 

1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh. 

(Xem Phụ lục 3) 

Tuy nhiên, Sở Y tế đề nghị Sở Nội vụ xem xét, kiến nghị UBND tỉnh 

không tiếp tục thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ bằng hình thức trực tuyến 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Lý do: Hiện nay Sở Y tế đang thực hiện 49/73 

dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần, các thủ 

tục của 49 dịch vụ công này đều được tiếp nhận và xử lý bằng hình thức trực 

tuyến. Các thủ tục đề xuất này thuộc danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn 

trình và dịch vụ công trực tuyến một phần. 

Trên đây là báo cáo Kết quả thực hiện thí điểm tiếp nhận hồ sơ bằng hình 

thức trực tuyến theo Quyết định số 1489/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 của 

UBND tỉnh, Sở Y tế kính gửi Sở Nội vụ tổng hợp./. 

(Kèm theo các Phụ lục) 
 

 
Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang Web SYT; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Bùi Văn Kỳ 

 

 

 

 



Phụ lục 1 

Tổng hợp số liệu Tổng hồ sơ tiếp nhận bằng hình thức trực tuyến  

(từ ngày 01/01/2022 đến 31/10/2022) 

 

TT Tên thủ tục hành chính Hồ sơ đã tiếp nhận 

(Từ 01/01/2022 đến 31/10/2022) 

Mức độ phức tạp  

(đánh dấu x) 

Ghi chú 

Bằng hình 

thức trực 

tiếp 

Bằng hình 

thức trực 

tuyến 

Tổng 

cộng 

Phức tạp Đơn giản 

* CẤP TỈNH       

A TIẾP NHẬN TẠI TRUNG TÂM 

PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG 

      

I 
LĨNH VỰC TRANG THIẾT BỊ VÀ 

CÔNG TRÌNH Y TẾ 

      

1 Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết 

bị y tế 

0 0 0 x  Được thực hiện trên 

phần mềm 

https://dmec.moh.gov.vn  

của Bộ Y tế 
2 Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang 

thiết bị y tế thuộc loại A, B 

0 0 0 x  

3 Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết 

bị y tế thuộc loại B, C, D 

0 2 2  x 

II LĨNH VỰC MỸ PHẨM       

4  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản 

xuất mỹ phẩm 

0 0 0 x   

5 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản 

xuất mỹ phẩm 

0 0 0 x   

6 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

sản xuất mỹ phẩm 

0 0 0 x   

7 Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do 

(CFS) đối với mỹ phẩm sản xuất trong 

0 0 0 x   

https://dmec.moh.gov.vn/
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TT Tên thủ tục hành chính Hồ sơ đã tiếp nhận 

(Từ 01/01/2022 đến 31/10/2022) 

Mức độ phức tạp  

(đánh dấu x) 

Ghi chú 

Bằng hình 

thức trực 

tiếp 

Bằng hình 

thức trực 

tuyến 

Tổng 

cộng 

Phức tạp Đơn giản 

nước để xuất khẩu 

8 Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm 

mỹ phẩm sản xuất trong nước 

0 0 0 x   

III LĨNH VỰC DƯỢC PHẨM       

9 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm 

cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề 

dược bị thu hồi theo quy định tại các 

khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 

của Luật dược)theo hình thức xét hồ sơ 

89 12 101 x   

10 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình 

thức xét hồ sơ trong trường hợp Chứng 

chỉ hành nghề dược bị ghi sai do lỗi của 

cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề dược 

0 0 0 x   

11 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo 

hình thức xét hồ sơ (trường hợp bị hư 

hỏng hoặc bị mất) 

5 0 5 x   

12 Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề 

dược theo hình thức xét hồ sơ  

24 5 29 x   

13 Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh dược đối với trường 

hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền 

của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, 

nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc 

3 0 3 x   
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TT Tên thủ tục hành chính Hồ sơ đã tiếp nhận 

(Từ 01/01/2022 đến 31/10/2022) 

Mức độ phức tạp  

(đánh dấu x) 

Ghi chú 

Bằng hình 

thức trực 

tiếp 

Bằng hình 

thức trực 

tuyến 

Tổng 

cộng 

Phức tạp Đơn giản 

bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc 

trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược 

liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) 

14 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh dược cho cơ sở thay đổi loại hình 

kinh doanh hoặc phạm vi kinh doanh 

dược mà có thay đổi điều kiện kinh 

doanh; thay đổi địa điểm kinh doanh dược 

thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán 

buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở 

bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy 

thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên 

bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền) 

6 0 6 x   

15 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của 

Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên 

liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao 

gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm 

y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) 

0 0 0 x   

16 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt thuộc thẩm quyền 

của Sở Y tế 

81 0 81 x   



8 

 

 

TT Tên thủ tục hành chính Hồ sơ đã tiếp nhận 

(Từ 01/01/2022 đến 31/10/2022) 

Mức độ phức tạp  

(đánh dấu x) 

Ghi chú 

Bằng hình 

thức trực 

tiếp 

Bằng hình 

thức trực 

tuyến 

Tổng 

cộng 

Phức tạp Đơn giản 

17 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của 

Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên 

liệu làm thuốc; cơ sở bán lẻ thuốc bao 

gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm 

y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) 

15 0 15 x   

18 Thông báo hoạt động bán lẻ thuốc lưu 

động  

0 0 0 x   

19 Cho phép hủy thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu 

làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược 

chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc 

1 0 1 x   

20 Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất thuộc thẩm 

quyền của Sở Y tế 

1 0 1 x   

21 Cấp phép xuất khẩu thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt thuộc hành lý cá nhân của tổ 

chức, cá nhân xuất cảnh gửi theo vận tải 

đơn, hàng hóa mang theo người của tổ 

chức, cá nhân xuất cảnh để điều trị bệnh 

cho bản thân người xuất cảnh và không 

phải là nguyên liệu làm thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt 

0 0 0 x   

22 Cấp phép nhập khẩu thuốc thuộc hành lý 1 0 1 x   
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TT Tên thủ tục hành chính Hồ sơ đã tiếp nhận 

(Từ 01/01/2022 đến 31/10/2022) 

Mức độ phức tạp  

(đánh dấu x) 

Ghi chú 

Bằng hình 

thức trực 

tiếp 

Bằng hình 

thức trực 

tuyến 

Tổng 

cộng 

Phức tạp Đơn giản 

cá nhân của tổ chức, cá nhân nhập cảnh 

gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo 

người của tổ chức, cá nhân nhập cảnh để 

điều trị bệnh cho bản thân người nhập 

cảnh 

23 Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước 0 0 0 x   

24 Cho phép bán lẻ thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở đã 

được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh dược 

3 0 3 x   

25 Cho phép bán lẻ thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở chưa 

được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh dược 

0 0 0 x   

26 Cấp giấy xác nhận nội dung thông tin 

thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu 

thuốc 

4 2 6 x   

27 Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ 

sở bán lẻ thuốc 

14 0 14 x   

28 Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt 

phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc 

0 0 0 x   

29 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán 

lẻ thuốc 

0 0 0 x   

30 Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc 0 0 0 x   
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TT Tên thủ tục hành chính Hồ sơ đã tiếp nhận 

(Từ 01/01/2022 đến 31/10/2022) 

Mức độ phức tạp  

(đánh dấu x) 

Ghi chú 

Bằng hình 

thức trực 

tiếp 

Bằng hình 

thức trực 

tuyến 

Tổng 

cộng 

Phức tạp Đơn giản 

một trong các trường hợp quy định tại các 

điểm c và d Khoản 1 Điều 11 Thông tư 

02/2018/TT-BYT 

31 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân 

phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc 

0 0 0 x   

32 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân 

phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với 

cơ sở kinh doanh không vì mục đích 

thương mại 

0 0 0 x   

33 Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc 

một trong các trường hợp quy định tại các 

điểm d, đ và e Khoản 1 Điều 11 Thông tư 

03/2018/TT-BYT 

0 0 0 x   

34 Công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ 

thuốc 

0 0 0 x   

35 Công bố đáp ứng tiêu chuẩn chế biến, bào 

chế thuốc cổ truyền đối với cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền trực 

thuộc quản lý của Sở Y tế 

0 0 0 x   

IV LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH 

      

36 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh 

124 7 131 x   

37 Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên 265 18 283 x   
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TT Tên thủ tục hành chính Hồ sơ đã tiếp nhận 

(Từ 01/01/2022 đến 31/10/2022) 

Mức độ phức tạp  

(đánh dấu x) 

Ghi chú 

Bằng hình 

thức trực 

tiếp 

Bằng hình 

thức trực 

tuyến 

Tổng 

cộng 

Phức tạp Đơn giản 

môn trong chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh 

38 Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp 

đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng 

năm sinh 

0 0 0  x  

39 Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh bị mất hoặc hư hỏng chứng chỉ 

hành nghề hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành 

nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 

Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh 

6 0 6  x  

40 Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu 

hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại 

điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật 

khám bệnh, chữa bệnh 

0 0 0  x  

41 Cấp bổ sung cấp phạm vi hoạt động 

chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề 

4 2 6  x  

42 Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh 

viện thuộc Sở Y tế và áp dụng đối với 

trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, 

chia tách, hợp nhất, sáp nhập 

1 0 1 x   

43 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng 

khám đa khoa 

1 0 1 x   
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TT Tên thủ tục hành chính Hồ sơ đã tiếp nhận 

(Từ 01/01/2022 đến 31/10/2022) 

Mức độ phức tạp  

(đánh dấu x) 

Ghi chú 

Bằng hình 

thức trực 

tiếp 

Bằng hình 

thức trực 

tuyến 

Tổng 

cộng 

Phức tạp Đơn giản 

44 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng 

khám chuyên khoa 

18 0 18 x   

45 Cấp giấy phép hoạt động đối với nhà hộ 

sinh 

0 0 0 x   

46 Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức 

khoẻ cơ sở khám bệnh chữa bệnh 

0 1 1 x   

47 Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm y tế 

xã, trạm xá 

0 0 0 x   

48 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa 

điểm 

0 0 0 x   

49 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy 

mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc 

phạm vi hoạt động chuyên môn 

2 0 2 x   

50 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 

0 0 0  X  

51 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người 

chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

8 0 8 x   

52 Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh bị mất, hoặc hư 

1 0 1  X  
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TT Tên thủ tục hành chính Hồ sơ đã tiếp nhận 

(Từ 01/01/2022 đến 31/10/2022) 

Mức độ phức tạp  

(đánh dấu x) 

Ghi chú 

Bằng hình 

thức trực 

tiếp 

Bằng hình 

thức trực 

tuyến 

Tổng 

cộng 

Phức tạp Đơn giản 

hỏng hoặc bị thu hồi thuộc thẩm quyền 

của Sở Y tế do cấp không đúng thẩm 

quyền 

53 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở 

dịch vụ y tế 

0 0 0 x   

54 Cấp giấy chứng nhận người sở hữu bài 

thuốc gia truyền và phương pháp chữa 

bệnh gia truyền  

1 0 1 x   

55 Cấp lại giấy chứng nhận người sở hữu bài 

thuốc gia truyền và phương pháp chữa 

bệnh gia truyền 

0 0 0 x   

V 
LĨNH VỰC ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN 

CỨU KHOA HỌC 

      

56 Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực 

hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe 

đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

thuộc Sở Y tế và cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh 

2 0 2 x   

VI LĨNH VỰC TỔ CHỨC - CÁN BỘ       

57 Thủ tục bổ nhiệm giám định viên pháp y 

và pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh 

0 0 0 x   

58 Thủ tục miễn nhiệm giám định viên pháp 

y và pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền 

0 0 0 x   
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TT Tên thủ tục hành chính Hồ sơ đã tiếp nhận 

(Từ 01/01/2022 đến 31/10/2022) 

Mức độ phức tạp  

(đánh dấu x) 

Ghi chú 

Bằng hình 

thức trực 

tiếp 

Bằng hình 

thức trực 

tuyến 

Tổng 

cộng 

Phức tạp Đơn giản 

của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh 

VII LĨNH VỰC Y TẾ DỰ PHÒNG       

59 Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất 

dạng thuốc phiện 

0 0 0 x   

60 Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện xét 

nghiệm khẳng định các trường hợp HIV  

0 0 0 x   

61 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện 

khẳng định các trường hợp HIV dương 

tính 

0 0 0 x   

62 Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện 

xét nghiệm khẳng định các trường hợp 

HIV dương tính 

1 0 1 x   

63 Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất 

dạng thuốc phiện 

0 0 0 x   

64 Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện 

điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi 

có thay đổi về tên, địa chỉ, về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và nhân sự 

0 0 0 x   

65 Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện 

điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện 

bằng phương thức điện tử khi hồ sơ công 

bố hư hỏng hoặc bị mất 

0 0 0 x   

66 Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi 

hết thời hạn bị tạm đình chỉ 

0 0 0 x   
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TT Tên thủ tục hành chính Hồ sơ đã tiếp nhận 

(Từ 01/01/2022 đến 31/10/2022) 

Mức độ phức tạp  

(đánh dấu x) 

Ghi chú 

Bằng hình 

thức trực 

tiếp 

Bằng hình 

thức trực 

tuyến 

Tổng 

cộng 

Phức tạp Đơn giản 

67 Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn 

an toàn sinh học cấp I, cấp II 

0 0 0  x  

68 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng 5 0 5  x  

69 Công bố điều kiện thực hiện hoạt động 

quan trắc môi trường lao động thuộc thẩm 

quyền Sở Y tế 

0 0 0 x   

VIII LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM 

VÀ DINH DƯỠNG 

      

70 Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất 

nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng 

y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc 

biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ 

đến 36 tháng tuổi 

0 0 0 x   

71 Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất 

trong nước đối với thực phẩm dinh dưỡng 

y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc 

biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ 

đến 36 tháng tuổi 

0 0 0 x   

72 Xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực 

phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng 

cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh 

dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi 

0 0 0 x   

73 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất 

25 2 27 x   
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TT Tên thủ tục hành chính Hồ sơ đã tiếp nhận 

(Từ 01/01/2022 đến 31/10/2022) 

Mức độ phức tạp  

(đánh dấu x) 

Ghi chú 

Bằng hình 

thức trực 

tiếp 

Bằng hình 

thức trực 

tuyến 

Tổng 

cộng 

Phức tạp Đơn giản 

thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống 

thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế 

theo phân cấp 

 Tổng (A) 711 51 762    

B TIẾP NHẬN TẠI CÁC ĐƠN VỊ       

I LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA       

1 Khám giám định thương tật lần đầu do tại 

nạn lao động 

56 0 56 x  Phải thực hiện nhiều 

công đoạn phục vụ cho 

việc giám định 2 Hồ sơ khám giám định để thực hiện chế 

độ hưu trí đối với người lao động 

60 0 60 x  

3 Hồ sơ khám giám định để thực hiện chế 

độ tử tuất 

0 0 0 x  

4 Khám giám định để xác định lao động nữ 

không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau 

khi sinh hoặc sau khi nhận con do nhờ 

người mang thai hộ hoặc phải nghỉ dưỡng 

thai 

0 0 0 x  

5 Hồ sơ khám giám định để hưởng bảo 

hiểm xã hội một lần 

03 0 03 x  

6 Khám giám định lại bệnh nghề nghiệp tái 

phát 

0 0 0 x  

7 Khám giám định lần đầu do bệnh nghề 

nghiệp 

0 0 0 x  
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TT Tên thủ tục hành chính Hồ sơ đã tiếp nhận 

(Từ 01/01/2022 đến 31/10/2022) 

Mức độ phức tạp  

(đánh dấu x) 

Ghi chú 

Bằng hình 

thức trực 

tiếp 

Bằng hình 

thức trực 

tuyến 

Tổng 

cộng 

Phức tạp Đơn giản 

8 Khám giám định lại đối với trường hợp tái 

phát tổn thương do tai nạn lao động 

0 0 0 x  

9 Khám giám định tổng hợp 06 0 06 x  

II LĨNH VỰC Y TẾ DỰ PHÒNG       

10 Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất 

dạng thuốc phiện đối với người nghiện 

chất dạng thuốc phiện đang cư trú tại công 

đồng 

28 0 28  x Thực hiện cho đối tượng 

là những người nghiện 

11 Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất 

dạng thuốc phiện đối với người có tiền sử 

nghiện chất dạng thuốc phiện trong các cơ 

sở trại giam, trại tạm giam, cơ sở cai 

nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, 

trường giáo dưỡng 

0 0 0 x  

12 Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng 

thuốc phiện đối với người nghiện chất 

dạng thuốc phiện ngoài cộng đồng 

61 0 61  x 

13 Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng 

thuốc phiện đối với người nghiện chất 

dạng thuốc phiện giữa các cơ quan quản 

lý 

0 0 0 x  

14 Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng 

thuốc phiện đối với người nghiện chất 

dạng thuốc phiện được trở về cộng đồng 

0 0 0 x  
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TT Tên thủ tục hành chính Hồ sơ đã tiếp nhận 

(Từ 01/01/2022 đến 31/10/2022) 

Mức độ phức tạp  

(đánh dấu x) 

Ghi chú 

Bằng hình 

thức trực 

tiếp 

Bằng hình 

thức trực 

tuyến 

Tổng 

cộng 

Phức tạp Đơn giản 

từ cơ sở quản lý 

III LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH (KHÁM SỨC KHOẺ THUYỀN 

VIÊN) 

      

15 Cấp Giấy chứng nhận sức khỏe cho 

thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt 

Nam đủ tiêu chuẩn sức khoẻ theo quy 

định tại Phụ lục số I 

0 0 0 x  Phải thực hiện nhiều 

công đoạn phục vụ 

khám sức khoẻ 

16 Cấp Giấy chứng nhận sức khỏe cho 

thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt 

Nam đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy 

định tại Phụ lục số I nhưng mắc một hoặc 

một số bệnh, tật quy định tại Phụ lục số II 

0 0 0 x  

17 Khám sức khoẻ định kỳ đối với thuyền 

viên làm việc trên tàu biển Việt Nam 

0 0 0 x  

 Tổng (B) 214 0 214    

 Tổng (cấp tỉnh) = Tổng (A) + Tổng (B) 925 51 976    

** CẤP XÃ       

I LĨNH VỰC DÂN SỐ - SỨC KHOẺ 

SINH SẢN 

      

1 Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp 

trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc 

cô đỡ thôn bản đỡ đẻ 

0 0 0  x Thường ở các xã vùng 

sâu, vùng xa, trình độ 

dân trí thấp 
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TT Tên thủ tục hành chính Hồ sơ đã tiếp nhận 

(Từ 01/01/2022 đến 31/10/2022) 

Mức độ phức tạp  

(đánh dấu x) 

Ghi chú 

Bằng hình 

thức trực 

tiếp 

Bằng hình 

thức trực 

tuyến 

Tổng 

cộng 

Phức tạp Đơn giản 

 Tổng (Cấp xã) 0 0 0    

 Tổng = Tổng (cấp tỉnh) + Tổng (cấp xã) 925 51 976    
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Phụ lục 2 

Tổng hợp số liệu Tổng hồ sơ trực tiếp tiếp nhận bằng hình thức trực tuyến 

(từ ngày 01/11/2022 đến ngày 31/5/2023) 

 
TT Tên thủ tục hành chính Hồ sơ đã tiếp nhận 

(từ ngày 01/11/2022 đến 31/5/2023) 

Mức độ phức tạp  

(đánh dấu x) 

Ghi chú 

Bằng hình 

thức trực 

tiếp 

Bằng hình 

thức trực 

tuyến 

Tổng cộng Phức tạp Đơn giản 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC DANH MỤC 

THÍ ĐIỂM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1489/QĐ-

UBND 

      

* CẤP TỈNH       

1 Cấp bổ sung cấp phạm vi hoạt động 

chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề 

0 3 3  x  

2 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng 0 0 0  x  

 Tổng 0 3 3    

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG THUỘC 

DANH MỤC THÍ ĐIỂM THEO QUYẾT ĐỊNH 

SỐ 1489/QĐ-UBND 

      

* CẤP TỈNH       

A TIẾP NHẬN TẠI TRUNG TÂM PHỤC 

VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG 

      

I 
LĨNH VỰC TRANG THIẾT BỊ VÀ 

CÔNG TRÌNH Y TẾ 

     Được thực hiện trên 

phần mềm 

https://dmec.moh.gov.vn  

của Bộ Y tế 

1 Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết 

bị y tế 

0 0 0 x  

https://dmec.moh.gov.vn/
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TT Tên thủ tục hành chính Hồ sơ đã tiếp nhận 

(từ ngày 01/11/2022 đến 31/5/2023) 

Mức độ phức tạp  

(đánh dấu x) 

Ghi chú 

Bằng hình 

thức trực 

tiếp 

Bằng hình 

thức trực 

tuyến 

Tổng cộng Phức tạp Đơn giản 

2 Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang 

thiết bị y tế thuộc loại A, B 

0 0 0 x  

3 Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết 

bị y tế thuộc loại B, C, D 

0 0 0  x 

II LĨNH VỰC MỸ PHẨM       

4  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản 

xuất mỹ phẩm 

0 0 0 x   

5 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản 

xuất mỹ phẩm 

0 0 0 x   

6 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

sản xuất mỹ phẩm 

0 0 0 x   

7 Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do 

(CFS) đối với mỹ phẩm sản xuất trong 

nước để xuất khẩu 

0 0 0 x   

8 Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm 

mỹ phẩm sản xuất trong nước 

0 0 0 x   

III LĨNH VỰC DƯỢC PHẨM       

9 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm 

cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề 

dược bị thu hồi theo quy định tại các 

khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 

của Luật dược)theo hình thức xét hồ sơ 

13 52 65 x   

10 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình 

thức xét hồ sơ trong trường hợp Chứng 

0 0 0 x   
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TT Tên thủ tục hành chính Hồ sơ đã tiếp nhận 

(từ ngày 01/11/2022 đến 31/5/2023) 

Mức độ phức tạp  

(đánh dấu x) 

Ghi chú 

Bằng hình 

thức trực 

tiếp 

Bằng hình 

thức trực 

tuyến 

Tổng cộng Phức tạp Đơn giản 

chỉ hành nghề dược bị ghi sai do lỗi của 

cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề dược 

11 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo 

hình thức xét hồ sơ (trường hợp bị hư 

hỏng hoặc bị mất) 

0 0 0 x   

12 Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề 

dược theo hình thức xét hồ sơ  

3 14 17 x   

13 Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh dược đối với trường 

hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền 

của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, 

nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc 

bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc 

trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược 

liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) 

0 0 0 x   

14 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh dược cho cơ sở thay đổi loại hình 

kinh doanh hoặc phạm vi kinh doanh dược 

mà có thay đổi điều kiện kinh doanh; thay 

đổi địa điểm kinh doanh dược thuộc thẩm 

quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, 

nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc 

bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc 

trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược 

1 0 1 x   
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TT Tên thủ tục hành chính Hồ sơ đã tiếp nhận 

(từ ngày 01/11/2022 đến 31/5/2023) 

Mức độ phức tạp  

(đánh dấu x) 

Ghi chú 

Bằng hình 

thức trực 

tiếp 

Bằng hình 

thức trực 

tuyến 

Tổng cộng Phức tạp Đơn giản 

liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) 

15 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở 

Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu 

làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm 

nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế 

xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền) 

0 0 0 x   

16 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt thuộc thẩm quyền 

của Sở Y tế 

12 37 49 x   

17 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở 

Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu 

làm thuốc; cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm 

nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế 

xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền) 

7 9 16 x   

18 Thông báo hoạt động bán lẻ thuốc lưu 

động  

0 0 0 x   

19 Cho phép hủy thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu 

làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược 

chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc 

2 2 4 x   



24 

 

 

TT Tên thủ tục hành chính Hồ sơ đã tiếp nhận 

(từ ngày 01/11/2022 đến 31/5/2023) 

Mức độ phức tạp  

(đánh dấu x) 

Ghi chú 

Bằng hình 

thức trực 

tiếp 

Bằng hình 

thức trực 

tuyến 

Tổng cộng Phức tạp Đơn giản 

20 Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất thuộc thẩm 

quyền của Sở Y tế 

3 2 5 x   

21 Cấp phép xuất khẩu thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt thuộc hành lý cá nhân của tổ 

chức, cá nhân xuất cảnh gửi theo vận tải 

đơn, hàng hóa mang theo người của tổ 

chức, cá nhân xuất cảnh để điều trị bệnh 

cho bản thân người xuất cảnh và không 

phải là nguyên liệu làm thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt 

0 0 0 x   

22 Cấp phép nhập khẩu thuốc thuộc hành lý 

cá nhân của tổ chức, cá nhân nhập cảnh 

gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo 

người của tổ chức, cá nhân nhập cảnh để 

điều trị bệnh cho bản thân người nhập 

cảnh 

0 0 0 x   

23 Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước 0 0 0 x   

24 Cho phép bán lẻ thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở đã 

được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh dược 

0 0 0 x   

25 Cho phép bán lẻ thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở chưa 

được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 

0 0 0 x   
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TT Tên thủ tục hành chính Hồ sơ đã tiếp nhận 

(từ ngày 01/11/2022 đến 31/5/2023) 

Mức độ phức tạp  

(đánh dấu x) 

Ghi chú 

Bằng hình 

thức trực 

tiếp 

Bằng hình 

thức trực 

tuyến 

Tổng cộng Phức tạp Đơn giản 

kinh doanh dược 

26 Cấp giấy xác nhận nội dung thông tin 

thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu 

thuốc 

0 2 2 x   

27 Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ 

sở bán lẻ thuốc 

11 38 49 x   

28 Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt 

phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc 

2 1 3 x   

29 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán 

lẻ thuốc 

0 0 0 x   

30 Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc 

một trong các trường hợp quy định tại các 

điểm c và d Khoản 1 Điều 11 Thông tư 

02/2018/TT-BYT 

0 0 0 x   

31 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân 

phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc 

0 0 0 x   

32 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân 

phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với 

cơ sở kinh doanh không vì mục đích 

thương mại 

0 0 0 x   

33 Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc 

một trong các trường hợp quy định tại các 

điểm d, đ và e Khoản 1 Điều 11 Thông tư 

03/2018/TT-BYT 

0 0 0 x   
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TT Tên thủ tục hành chính Hồ sơ đã tiếp nhận 

(từ ngày 01/11/2022 đến 31/5/2023) 

Mức độ phức tạp  

(đánh dấu x) 

Ghi chú 

Bằng hình 

thức trực 

tiếp 

Bằng hình 

thức trực 

tuyến 

Tổng cộng Phức tạp Đơn giản 

34 Công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ 

thuốc 

0 0 0 x   

35 Công bố đáp ứng tiêu chuẩn chế biến, bào 

chế thuốc cổ truyền đối với cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền trực 

thuộc quản lý của Sở Y tế 

0 0 0 x   

IV LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH 

      

36 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh 

28 94 122 x   

37 Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên 

môn trong chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh 

18 110 128 x   

38 Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh trong trường hợp đề nghị 

thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh 

0 0 0  x  

39 Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh bị mất hoặc hư hỏng chứng chỉ 

hành nghề hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành 

nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 

Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh 

0 1 1  x  

40 Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu 

hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại 

điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật 

0 0 0  x  
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TT Tên thủ tục hành chính Hồ sơ đã tiếp nhận 

(từ ngày 01/11/2022 đến 31/5/2023) 

Mức độ phức tạp  

(đánh dấu x) 

Ghi chú 

Bằng hình 

thức trực 

tiếp 

Bằng hình 

thức trực 

tuyến 

Tổng cộng Phức tạp Đơn giản 

khám bệnh, chữa bệnh 

41 Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh 

viện thuộc Sở Y tế và áp dụng đối với 

trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, 

chia tách, hợp nhất, sáp nhập 

0 0 0 x   

42 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng 

khám đa khoa 

0 0 0 x   

43 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng 

khám chuyên khoa 

5 5 10 x   

44 Cấp giấy phép hoạt động đối với nhà hộ 

sinh 

0 0 0 x   

45 Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức 

khoẻ cơ sở khám bệnh chữa bệnh 

0 0 0 x   

46 Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm y tế 

xã, trạm xá 

0 0 0 x   

47 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa 

điểm 

0 2 2 x   

48 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy 

mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc 

phạm vi hoạt động chuyên môn 

3 0 3 x   

49 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ 

0 1 1  x  
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TT Tên thủ tục hành chính Hồ sơ đã tiếp nhận 

(từ ngày 01/11/2022 đến 31/5/2023) 

Mức độ phức tạp  

(đánh dấu x) 

Ghi chú 

Bằng hình 

thức trực 

tiếp 

Bằng hình 

thức trực 

tuyến 

Tổng cộng Phức tạp Đơn giản 

sở khám bệnh, chữa bệnh 

50 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người 

chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

2 4 6 x   

51 Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh bị mất, hoặc hư 

hỏng hoặc bị thu hồi thuộc thẩm quyền 

của Sở Y tế do cấp không đúng thẩm 

quyền 

0 1 1  x  

52 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở 

dịch vụ y tế 

0 3 3 x   

53 Cấp giấy chứng nhận người sở hữu bài 

thuốc gia truyền và phương pháp chữa 

bệnh gia truyền  

2 1 3 x   

54 Cấp lại giấy chứng nhận người sở hữu bài 

thuốc gia truyền và phương pháp chữa 

bệnh gia truyền 

0 0 0 x   

V 
LĨNH VỰC ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN 

CỨU KHOA HỌC 

      

55 Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực 

hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe 

đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

thuộc Sở Y tế và cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh 

0 0 0 x   
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TT Tên thủ tục hành chính Hồ sơ đã tiếp nhận 

(từ ngày 01/11/2022 đến 31/5/2023) 

Mức độ phức tạp  

(đánh dấu x) 

Ghi chú 

Bằng hình 

thức trực 

tiếp 

Bằng hình 

thức trực 

tuyến 

Tổng cộng Phức tạp Đơn giản 

VI LĨNH VỰC TỔ CHỨC - CÁN BỘ       

56 Thủ tục bổ nhiệm giám định viên pháp y 

và pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh 

0 0 0 x   

57 Thủ tục miễn nhiệm giám định viên pháp 

y và pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền 

của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh 

0 0 0 x   

VII LĨNH VỰC Y TẾ DỰ PHÒNG       

58 Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất 

dạng thuốc phiện 

0 0 0 x   

59 Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện xét 

nghiệm khẳng định các trường hợp HIV  

0 0 0 x   

60 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện 

khẳng định các trường hợp HIV dương 

tính 

0 0 0 x   

61 Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện 

xét nghiệm khẳng định các trường hợp 

HIV dương tính 

0 0 0 x   

62 Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất 

dạng thuốc phiện 

0 0 0 x   

63 Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện 

điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi 

có thay đổi về tên, địa chỉ, về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và nhân sự 

0 0 0 x   
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TT Tên thủ tục hành chính Hồ sơ đã tiếp nhận 

(từ ngày 01/11/2022 đến 31/5/2023) 

Mức độ phức tạp  

(đánh dấu x) 

Ghi chú 

Bằng hình 

thức trực 

tiếp 

Bằng hình 

thức trực 

tuyến 

Tổng cộng Phức tạp Đơn giản 

64 Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện 

điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng 

phương thức điện tử khi hồ sơ công bố hư 

hỏng hoặc bị mất 

0 0 0 x   

65 Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi 

hết thời hạn bị tạm đình chỉ 

0 0 0 x   

66 Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn 

an toàn sinh học cấp I, cấp II 

0 1 1  x  

67 Công bố điều kiện thực hiện hoạt động 

quan trắc môi trường lao động thuộc thẩm 

quyền Sở Y tế 

0 0 0 x   

VIII LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM 

VÀ DINH DƯỠNG 

      

68 Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất 

nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng 

y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc 

biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ 

đến 36 tháng tuổi 

0 0 0 x   

69 Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất 

trong nước đối với thực phẩm dinh dưỡng 

y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc 

biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ 

đến 36 tháng tuổi 

0 0 0 x   

70 Xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực 

phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng 

0 0 0 x   
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TT Tên thủ tục hành chính Hồ sơ đã tiếp nhận 

(từ ngày 01/11/2022 đến 31/5/2023) 

Mức độ phức tạp  

(đánh dấu x) 

Ghi chú 

Bằng hình 

thức trực 

tiếp 

Bằng hình 

thức trực 

tuyến 

Tổng cộng Phức tạp Đơn giản 

cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh 

dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi 

71 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất 

thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống 

thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế 

theo phân cấp 

0 15 15 x   

 Tổng (A) 223 395 628    

B TIẾP NHẬN TẠI CÁC ĐƠN VỊ       

I LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA      Phải thực hiện nhiều 

công đoạn phục vụ cho 

việc giám định 
1 Khám giám định thương tật lần đầu do tại 

nạn lao động 

41 0 41 x  

2 Hồ sơ khám giám định để thực hiện chế 

độ hưu trí đối với người lao động 

33 0 33 x  

3 Hồ sơ khám giám định để thực hiện chế 

độ tử tuất 

0 0 0 x  

4 Khám giám định để xác định lao động nữ 

không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau 

khi sinh hoặc sau khi nhận con do nhờ 

người mang thai hộ hoặc phải nghỉ dưỡng 

thai 

0 0 0 x  

5 Hồ sơ khám giám định để hưởng bảo hiểm 

xã hội một lần 

01 0 01 x  



32 

 

 

TT Tên thủ tục hành chính Hồ sơ đã tiếp nhận 

(từ ngày 01/11/2022 đến 31/5/2023) 

Mức độ phức tạp  

(đánh dấu x) 

Ghi chú 

Bằng hình 

thức trực 

tiếp 

Bằng hình 

thức trực 

tuyến 

Tổng cộng Phức tạp Đơn giản 

6 Khám giám định lại bệnh nghề nghiệp tái 

phát 

0 0 0 x  

7 Khám giám định lần đầu do bệnh nghề 

nghiệp 

0 0 0 x  

8 Khám giám định lại đối với trường hợp tái 

phát tổn thương do tai nạn lao động 

0 0 0 x  

9 Khám giám định tổng hợp 01 0 01 x  

II LĨNH VỰC Y TẾ DỰ PHÒNG      Đối tượng thực hiện là 

người nghiện 
10 Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất 

dạng thuốc phiện đối với người nghiện 

chất dạng thuốc phiện đang cư trú tại công 

đồng 

14 0 14  x 

11 Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất 

dạng thuốc phiện đối với người có tiền sử 

nghiện chất dạng thuốc phiện trong các cơ 

sở trại giam, trại tạm giam, cơ sở cai 

nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, 

trường giáo dưỡng 

0 0 0 x  

12 Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng 

thuốc phiện đối với người nghiện chất 

dạng thuốc phiện ngoài cộng đồng 

31 0 31  x 

13 Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng 

thuốc phiện đối với người nghiện chất 

dạng thuốc phiện giữa các cơ quan quản lý 

0 0 0 x  
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TT Tên thủ tục hành chính Hồ sơ đã tiếp nhận 

(từ ngày 01/11/2022 đến 31/5/2023) 

Mức độ phức tạp  

(đánh dấu x) 

Ghi chú 

Bằng hình 

thức trực 

tiếp 

Bằng hình 

thức trực 

tuyến 

Tổng cộng Phức tạp Đơn giản 

14 Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng 

thuốc phiện đối với người nghiện chất 

dạng thuốc phiện được trở về cộng đồng 

từ cơ sở quản lý 

0 0 0 x  

III LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH (KHÁM SỨC KHOẺ THUYỀN 

VIÊN) 

     Phải thực hiện nhiều công 

đoạn phục vụ khám sức 

khoẻ 

15 Cấp Giấy chứng nhận sức khỏe cho 

thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt 

Nam đủ tiêu chuẩn sức khoẻ theo quy 

định tại Phụ lục số I 

0 0 0 x  

16 Cấp Giấy chứng nhận sức khỏe cho 

thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt 

Nam đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy 

định tại Phụ lục số I nhưng mắc một hoặc 

một số bệnh, tật quy định tại Phụ lục số II 

0 0 0 x  

17 Khám sức khoẻ định kỳ đối với thuyền 

viên làm việc trên tàu biển Việt Nam 

0 0 0 x  

 Tổng (B) 121 0 121    

 Tổng (Cấp tỉnh) = Tổng (A) + Tổng (B) 233 395 628    

* CẤP XÃ       

I LĨNH VỰC DÂN SỐ - SỨC KHOẺ 

SINH SẢN 

     Các đối tượng này chủ yếu 

ở vùng sâu, vùng xa, vùng 

có trình độ dân trí thấp, 1 Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp 0 0 0  x 
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TT Tên thủ tục hành chính Hồ sơ đã tiếp nhận 

(từ ngày 01/11/2022 đến 31/5/2023) 

Mức độ phức tạp  

(đánh dấu x) 

Ghi chú 

Bằng hình 

thức trực 

tiếp 

Bằng hình 

thức trực 

tuyến 

Tổng cộng Phức tạp Đơn giản 

trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô 

đỡ thôn bản đỡ đẻ 

điều kiện khó khăn 

 Tổng (Không thuộc danh mục QĐ 

1489) = Tổng (cấp tỉnh) + Tổng (cấp xã) 

233 395 628    

 Tổng = Tổng (Thuộc danh mục QĐ 

1489) +Tổng (Không thuộc danh mục 

QĐ 1489) 

233 398 631    
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Phụ lục 3 

Đề xuất các thủ tục hành chính để triển khai thực hiện việc thí điểm chỉ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ  

bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh 

 

TT Tên thủ tục hành chính Hồ sơ đã tiếp nhận 

(01/01/2022 đến ngày 

31/5/2023) 

Mức độ phức tạp 

(đánh dấu x) 

Đề xuất lựa 

chọn, chỉ 

tiếp nhận 

hồ sơ trực 

tuyến 

(đánh dấu 

x) 

Ghi chú 

Bằng 

hình thức 

trực tiếp 

Bằng 

hình thức 

trực 

tuyến 

Tổng 

cộng 

Phức 

tạp 

Đơn 

giản 

* CẤP TỈNH        

A 

TIẾP NHẬN TẠI TRUNG TÂM 

PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH 

CÔNG 

       

I 
LĨNH VỰC TRANG THIẾT BỊ 

VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 
      Được thực hiện trên 

phần mềm 

https://dmec.moh.gov.vn  

của Bộ Y tế 
1 

Công bố đủ điều kiện sản xuất 

trang thiết bị y tế 
0 0 0 x   

2 
Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với 

trang thiết bị y tế thuộc loại A, B 
0 0 0 x   

3 
Công bố đủ điều kiện mua bán 

trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D 
0 2 2  x  

II LĨNH VỰC MỸ PHẨM        

https://dmec.moh.gov.vn/
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TT Tên thủ tục hành chính Hồ sơ đã tiếp nhận 

(01/01/2022 đến ngày 

31/5/2023) 

Mức độ phức tạp 

(đánh dấu x) 

Đề xuất lựa 

chọn, chỉ 

tiếp nhận 

hồ sơ trực 

tuyến 

(đánh dấu 

x) 

Ghi chú 

Bằng 

hình thức 

trực tiếp 

Bằng 

hình thức 

trực 

tuyến 

Tổng 

cộng 

Phức 

tạp 

Đơn 

giản 

4 
 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

sản xuất mỹ phẩm 
0 0 0 x    

5 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện sản xuất mỹ phẩm 
0 0 0 x    

6 
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện sản xuất mỹ phẩm 
0 0 0 x    

7 
Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự 

do (CFS) đối với mỹ phẩm sản xuất 

trong nước để xuất khẩu 

0 0 0 x    

8 
Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản 

phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước 
0 0 0 x    

III 
LĨNH VỰC DƯỢC PHẨM        

9 
Cấp Chứng chỉ hành nghề dược 

(bao gồm cả trường hợp cấp Chứng 

chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo 

quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật 

dược)theo hình thức xét hồ sơ 

102 64 166 x    

10 
Cấp Chứng chỉ hành nghề dược 

theo hình thức xét hồ sơ trong 

trường hợp Chứng chỉ hành nghề 

0 0 0 x    
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TT Tên thủ tục hành chính Hồ sơ đã tiếp nhận 

(01/01/2022 đến ngày 

31/5/2023) 

Mức độ phức tạp 

(đánh dấu x) 

Đề xuất lựa 

chọn, chỉ 

tiếp nhận 

hồ sơ trực 

tuyến 

(đánh dấu 

x) 

Ghi chú 

Bằng 

hình thức 

trực tiếp 

Bằng 

hình thức 

trực 

tuyến 

Tổng 

cộng 

Phức 

tạp 

Đơn 

giản 

dược bị ghi sai do lỗi của cơ quan 

cấp Chứng chỉ hành nghề dược 

11 
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược 

theo hình thức xét hồ sơ (trường 

hợp bị hư hỏng hoặc bị mất) 

5 0 5 x    

12 
Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ 

hành nghề dược theo hình thức xét 

hồ sơ  

27 19 46 x    

13 
Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 

đối với trường hợp bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh dược thuộc thẩm quyền của 

Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, 

nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán 

lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy 

thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở 

chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền) 

3 0 3 x    

14 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh dược cho cơ sở thay đổi 

loại hình kinh doanh hoặc phạm vi 

7 0 7 x    
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TT Tên thủ tục hành chính Hồ sơ đã tiếp nhận 

(01/01/2022 đến ngày 

31/5/2023) 

Mức độ phức tạp 

(đánh dấu x) 

Đề xuất lựa 

chọn, chỉ 

tiếp nhận 

hồ sơ trực 

tuyến 

(đánh dấu 

x) 

Ghi chú 

Bằng 

hình thức 

trực tiếp 

Bằng 

hình thức 

trực 

tuyến 

Tổng 

cộng 

Phức 

tạp 

Đơn 

giản 

kinh doanh dược mà có thay đổi 

điều kiện kinh doanh; thay đổi địa 

điểm kinh doanh dược thuộc thẩm 

quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn 

thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ 

sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, 

quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, 

cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) 

15 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh dược thuộc thẩm 

quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn 

thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ 

sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, 

quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, 

cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) 

0 0 0 x    

16 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh dược cho cơ sở kinh 

doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt 

thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

93 37 130 x    



39 

 

 

TT Tên thủ tục hành chính Hồ sơ đã tiếp nhận 

(01/01/2022 đến ngày 

31/5/2023) 

Mức độ phức tạp 

(đánh dấu x) 

Đề xuất lựa 

chọn, chỉ 

tiếp nhận 

hồ sơ trực 

tuyến 

(đánh dấu 

x) 

Ghi chú 

Bằng 

hình thức 

trực tiếp 

Bằng 

hình thức 

trực 

tuyến 

Tổng 

cộng 

Phức 

tạp 

Đơn 

giản 

17 
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh dược thuộc 

thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán 

buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; 

cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà 

thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y 

tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược 

liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền) 

22 9 31 x    

18 
Thông báo hoạt động bán lẻ thuốc 

lưu động  
0 0 0 x    

19 
Cho phép hủy thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

nguyên liệu làm thuốc là dược chất 

gây nghiện, dược chất hướng thần, 

tiền chất dùng làm thuốc 

3 2 5 x    

20 
Cho phép mua thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất 

thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

4 2 6 x    

21 
Cấp phép xuất khẩu thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt thuộc hành lý cá 

nhân của tổ chức, cá nhân xuất 

0 0 0 x    



40 

 

 

TT Tên thủ tục hành chính Hồ sơ đã tiếp nhận 

(01/01/2022 đến ngày 

31/5/2023) 

Mức độ phức tạp 

(đánh dấu x) 

Đề xuất lựa 

chọn, chỉ 

tiếp nhận 

hồ sơ trực 

tuyến 

(đánh dấu 

x) 

Ghi chú 

Bằng 

hình thức 

trực tiếp 

Bằng 

hình thức 

trực 

tuyến 

Tổng 

cộng 

Phức 

tạp 

Đơn 

giản 

cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa 

mang theo người của tổ chức, cá 

nhân xuất cảnh để điều trị bệnh cho 

bản thân người xuất cảnh và không 

phải là nguyên liệu làm thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt 

22 
Cấp phép nhập khẩu thuốc thuộc 

hành lý cá nhân của tổ chức, cá 

nhân nhập cảnh gửi theo vận tải 

đơn, hàng hóa mang theo người của 

tổ chức, cá nhân nhập cảnh để điều 

trị bệnh cho bản thân người nhập 

cảnh 

1 0 1 x    

23 
Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong 

nước 
0 0 0 x    

24 
Cho phép bán lẻ thuốc thuộc danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với 

cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh dược 

3 0 3 x    

25 
Cho phép bán lẻ thuốc thuộc danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với 

cơ sở chưa được cấp giấy chứng 

0 0 0 x    



41 

 

 

TT Tên thủ tục hành chính Hồ sơ đã tiếp nhận 

(01/01/2022 đến ngày 

31/5/2023) 

Mức độ phức tạp 

(đánh dấu x) 

Đề xuất lựa 

chọn, chỉ 

tiếp nhận 

hồ sơ trực 

tuyến 

(đánh dấu 

x) 

Ghi chú 

Bằng 

hình thức 

trực tiếp 

Bằng 

hình thức 

trực 

tuyến 

Tổng 

cộng 

Phức 

tạp 

Đơn 

giản 

nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 

26 
Cấp giấy xác nhận nội dung thông 

tin thuốc theo hình thức hội thảo 

giới thiệu thuốc 

4 4 8 x    

27 
Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành 

tốt cơ sở bán lẻ thuốc 
25 38 63 x    

28 
Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành 

tốt phân phối thuốc, nguyên liệu 

làm thuốc 

2 1 3 x    

29 
Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ 

sở bán lẻ thuốc 
0 0 0 x    

30 
Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi 

thuộc một trong các trường hợp quy 

định tại các điểm c và d Khoản 1 

Điều 11 Thông tư 02/2018/TT-

BYT 

0 0 0 x    

31 
Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt 

phân phối thuốc, nguyên liệu làm 

thuốc 

0 0 0 x    

32 
Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt 

phân phối thuốc, nguyên liệu làm 

thuốc đối với cơ sở kinh doanh 

0 0 0 x    



42 

 

 

TT Tên thủ tục hành chính Hồ sơ đã tiếp nhận 

(01/01/2022 đến ngày 

31/5/2023) 

Mức độ phức tạp 

(đánh dấu x) 

Đề xuất lựa 

chọn, chỉ 

tiếp nhận 

hồ sơ trực 

tuyến 

(đánh dấu 

x) 

Ghi chú 

Bằng 

hình thức 

trực tiếp 

Bằng 

hình thức 

trực 

tuyến 

Tổng 

cộng 

Phức 

tạp 

Đơn 

giản 

không vì mục đích thương mại 

33 
Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi 

thuộc một trong các trường hợp quy 

định tại các điểm d, đ và e Khoản 1 

Điều 11 Thông tư 03/2018/TT-

BYT 

0 0 0 x    

34 
Công bố cơ sở kinh doanh có tổ 

chức kệ thuốc 
0 0 0 x    

35 
Công bố đáp ứng tiêu chuẩn chế 

biến, bào chế thuốc cổ truyền đối 

với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền trực thuộc 

quản lý của Sở Y tế 

0 0 0 x    

IV 
LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, 

CHỮA BỆNH 
       

36 
Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh 
152 101 253 x    

37 
Cấp thay đổi phạm vi hoạt động 

chuyên môn trong chứng chỉ hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh 

283 128 411 x    

38 
Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh trong 
0 0 0  x   



43 

 

 

TT Tên thủ tục hành chính Hồ sơ đã tiếp nhận 

(01/01/2022 đến ngày 

31/5/2023) 

Mức độ phức tạp 

(đánh dấu x) 

Đề xuất lựa 

chọn, chỉ 

tiếp nhận 

hồ sơ trực 

tuyến 

(đánh dấu 

x) 

Ghi chú 

Bằng 

hình thức 

trực tiếp 

Bằng 

hình thức 

trực 

tuyến 

Tổng 

cộng 

Phức 

tạp 

Đơn 

giản 

trường hợp đề nghị thay đổi họ và 

tên, ngày tháng năm sinh 

39 
Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh bị mất hoặc hư 

hỏng chứng chỉ hành nghề hoặc bị 

thu hồi chứng chỉ hành nghề theo 

quy định tại điểm a, b Khoản 1 

Điều 29 Luật khám bệnh, chữa 

bệnh 

6 1 7  x x  

40 
Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh đối với người Việt 

Nam bị thu hồi chứng chỉ hành 

nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, 

e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám 

bệnh, chữa bệnh 

0 0 0  x x  

41 
Cấp bổ sung cấp phạm vi hoạt động 

chuyên môn trong chứng chỉ hành 

nghề 

4 5 9  x x Đang thực hiện theo 

Quyết định 1489/QĐ-

UBND 

42 
Cấp giấy phép hoạt động đối với 

bệnh viện thuộc Sở Y tế và áp dụng 

đối với trường hợp khi thay đổi 

1 0 1 x    



44 

 

 

TT Tên thủ tục hành chính Hồ sơ đã tiếp nhận 

(01/01/2022 đến ngày 

31/5/2023) 

Mức độ phức tạp 

(đánh dấu x) 

Đề xuất lựa 

chọn, chỉ 

tiếp nhận 

hồ sơ trực 

tuyến 

(đánh dấu 

x) 

Ghi chú 

Bằng 

hình thức 

trực tiếp 

Bằng 

hình thức 

trực 

tuyến 

Tổng 

cộng 

Phức 

tạp 

Đơn 

giản 

hình thức tổ chức, chia tách, hợp 

nhất, sáp nhập 

43 
Cấp giấy phép hoạt động đối với 

Phòng khám đa khoa 
1 0 1 x    

44 
Cấp giấy phép hoạt động đối với 

Phòng khám chuyên khoa 
23 5 28 x    

45 
Cấp giấy phép hoạt động đối với 

nhà hộ sinh 
0 0 0 x    

46 
Công bố đủ điều kiện thực hiện 

khám sức khoẻ cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh 

0 1 1 x    

47 
Cấp giấy phép hoạt động đối với 

trạm y tế xã, trạm xá 
0 0 0 x    

48 
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay 

đổi địa điểm 

0 2 2 x    

49 
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay 

đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ 

cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt 

động chuyên môn 

5 0 5 x    



45 

 

 

TT Tên thủ tục hành chính Hồ sơ đã tiếp nhận 

(01/01/2022 đến ngày 

31/5/2023) 

Mức độ phức tạp 

(đánh dấu x) 

Đề xuất lựa 

chọn, chỉ 

tiếp nhận 

hồ sơ trực 

tuyến 

(đánh dấu 

x) 

Ghi chú 

Bằng 

hình thức 

trực tiếp 

Bằng 

hình thức 

trực 

tuyến 

Tổng 

cộng 

Phức 

tạp 

Đơn 

giản 

50 
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay 

đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

0 1 1  x x  

51 
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay 

đổi người chịu trách nhiệm chuyên 

môn của cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh 

10 4 14 x    

52 
Cấp lại giấy phép hoạt động đối với 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị 

mất, hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi 

thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do 

cấp không đúng thẩm quyền 

1 1 2  x x  

53 
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ 

sở dịch vụ y tế 
0 3 3 x    

54 
Cấp giấy chứng nhận người sở hữu 

bài thuốc gia truyền và phương 

pháp chữa bệnh gia truyền  

3 1 4 x    

55 
Cấp lại giấy chứng nhận người sở 

hữu bài thuốc gia truyền và phương 

pháp chữa bệnh gia truyền 

0 0 0 x    



46 

 

 

TT Tên thủ tục hành chính Hồ sơ đã tiếp nhận 

(01/01/2022 đến ngày 

31/5/2023) 

Mức độ phức tạp 

(đánh dấu x) 

Đề xuất lựa 

chọn, chỉ 

tiếp nhận 

hồ sơ trực 

tuyến 

(đánh dấu 

x) 

Ghi chú 

Bằng 

hình thức 

trực tiếp 

Bằng 

hình thức 

trực 

tuyến 

Tổng 

cộng 

Phức 

tạp 

Đơn 

giản 

V 
LĨNH VỰC ĐÀO TẠO VÀ 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
       

56 
Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở 

thực hành trong đào tạo khối ngành 

sức khỏe đối với các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh thuộc Sở Y tế và 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư 

nhân trên địa bàn tỉnh 

2 0 2 x    

VI LĨNH VỰC TỔ CHỨC - CÁN 

BỘ 
       

57 
Thủ tục bổ nhiệm giám định viên 

pháp y và pháp y tâm thần thuộc 

thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân tỉnh 

0 0 0 x    

58 
Thủ tục miễn nhiệm giám định viên 

pháp y và pháp y tâm thần thuộc 

thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân tỉnh 

0 0 0 x    

VII 
LĨNH VỰC Y TẾ DỰ PHÒNG        

59 
Công bố đủ điều kiện điều trị 

nghiện chất dạng thuốc phiện 
0 0 0 x    



47 

 

 

TT Tên thủ tục hành chính Hồ sơ đã tiếp nhận 

(01/01/2022 đến ngày 

31/5/2023) 

Mức độ phức tạp 

(đánh dấu x) 

Đề xuất lựa 

chọn, chỉ 

tiếp nhận 

hồ sơ trực 

tuyến 

(đánh dấu 

x) 

Ghi chú 

Bằng 

hình thức 

trực tiếp 

Bằng 

hình thức 

trực 

tuyến 

Tổng 

cộng 

Phức 

tạp 

Đơn 

giản 

60 
Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều 

kiện xét nghiệm khẳng định các 

trường hợp HIV  

0 0 0 x    

61 
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều 

kiện khẳng định các trường hợp 

HIV dương tính 

0 0 0 x    

62 
Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ 

điều kiện xét nghiệm khẳng định 

các trường hợp HIV dương tính 

1 0 1 x    

63 
Công bố đủ điều kiện điều trị 

nghiện chất dạng thuốc phiện 
0 0 0 x    

64 
Công bố lại đối với cơ sở đủ điều 

kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc 

phiện khi có thay đổi về tên, địa 

chỉ, về cơ sở vật chất, trang thiết bị 

và nhân sự 

0 0 0 x    

65 
Công bố lại đối với cơ sở đủ điều 

kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc 

phiện bằng phương thức điện tử khi 

hồ sơ công bố hư hỏng hoặc bị mất 

0 0 0 x    

66 
Công bố lại đối với cơ sở điều trị 

sau khi hết thời hạn bị tạm đình chỉ 
0 0 0 x    



48 

 

 

TT Tên thủ tục hành chính Hồ sơ đã tiếp nhận 

(01/01/2022 đến ngày 

31/5/2023) 

Mức độ phức tạp 

(đánh dấu x) 

Đề xuất lựa 

chọn, chỉ 

tiếp nhận 

hồ sơ trực 

tuyến 

(đánh dấu 

x) 

Ghi chú 

Bằng 

hình thức 

trực tiếp 

Bằng 

hình thức 

trực 

tuyến 

Tổng 

cộng 

Phức 

tạp 

Đơn 

giản 

67 
Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu 

chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II 
0 1 1  x x  

68 
Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm 

chủng 
5 0 5  x x Đang thực hiện theo 

Quyết định 1489/QĐ-

UBND 

69 
Công bố điều kiện thực hiện hoạt 

động quan trắc môi trường lao động 

thuộc thẩm quyền Sở Y tế 

0 0 0 x    

VIII LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC 

PHẨM VÀ DINH DƯỠNG 
       

70 
Đăng ký bản công bố sản phẩm sản 

xuất nhập khẩu đối với thực phẩm 

dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng 

cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm 

dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 

tháng tuổi 

0 0 0 x    

71 
Đăng ký bản công bố sản phẩm sản 

xuất trong nước đối với thực phẩm 

dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng 

cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm 

dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 

0 0 0 x    
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TT Tên thủ tục hành chính Hồ sơ đã tiếp nhận 

(01/01/2022 đến ngày 

31/5/2023) 

Mức độ phức tạp 

(đánh dấu x) 

Đề xuất lựa 

chọn, chỉ 

tiếp nhận 

hồ sơ trực 

tuyến 

(đánh dấu 

x) 

Ghi chú 

Bằng 

hình thức 

trực tiếp 

Bằng 

hình thức 

trực 

tuyến 

Tổng 

cộng 

Phức 

tạp 

Đơn 

giản 

tháng tuổi 

72 
Xác nhận nội dung quảng cáo đối 

với thực phẩm dinh dưỡng y học, 

thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc 

biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng 

cho trẻ đến 36 tháng tuổi 

0 0 0 x    

73 
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm đối với cơ 

sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh 

dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền 

quản lý của Sở Y tế theo phân cấp 

25 17 42 x    

 
Tổng A 

823 449 1.272     

B 
TIẾP NHẬN TẠI CÁC ĐƠN VỊ        

I 
LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y 

KHOA 
      Phải thực hiện nhiều 

công đoạn để thực hiện 

thủ tục giám định 1 
Khám giám định thương tật lần đầu 

do tại nạn lao động 
97 0 97 x   

2 
Hồ sơ khám giám định để thực hiện 

chế độ hưu trí đối với người lao 

động 

93 0 93 x   
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TT Tên thủ tục hành chính Hồ sơ đã tiếp nhận 

(01/01/2022 đến ngày 

31/5/2023) 

Mức độ phức tạp 

(đánh dấu x) 

Đề xuất lựa 

chọn, chỉ 

tiếp nhận 

hồ sơ trực 

tuyến 

(đánh dấu 

x) 

Ghi chú 

Bằng 

hình thức 

trực tiếp 

Bằng 

hình thức 

trực 

tuyến 

Tổng 

cộng 

Phức 

tạp 

Đơn 

giản 

3 
Hồ sơ khám giám định để thực hiện 

chế độ tử tuất 
0 0 0 x   

4 
Khám giám định để xác định lao 

động nữ không đủ sức khỏe để 

chăm sóc con sau khi sinh hoặc sau 

khi nhận con do nhờ người mang 

thai hộ hoặc phải nghỉ dưỡng thai 

0 0 0 x   

5 
Hồ sơ khám giám định để hưởng 

bảo hiểm xã hội một lần 
4 0 4 x   

6 
Khám giám định lại bệnh nghề 

nghiệp tái phát 
0 0 0 x   

7 
Khám giám định lần đầu do bệnh 

nghề nghiệp 
0 0 0 x   

8 
Khám giám định lại đối với trường 

hợp tái phát tổn thương do tai nạn 

lao động 

0 0 0 x   

9 
Khám giám định tổng hợp 

7 0 7 x   

II 
LĨNH VỰC Y TẾ DỰ PHÒNG       Thực hiện trên đối 

tượng là người nghiện 
10 

Đăng ký tham gia điều trị nghiện 

các chất dạng thuốc phiện đối với 

người nghiện chất dạng thuốc phiện 

42 0 42  x  
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TT Tên thủ tục hành chính Hồ sơ đã tiếp nhận 

(01/01/2022 đến ngày 

31/5/2023) 

Mức độ phức tạp 

(đánh dấu x) 

Đề xuất lựa 

chọn, chỉ 

tiếp nhận 

hồ sơ trực 

tuyến 

(đánh dấu 

x) 

Ghi chú 

Bằng 

hình thức 

trực tiếp 

Bằng 

hình thức 

trực 

tuyến 

Tổng 

cộng 

Phức 

tạp 

Đơn 

giản 

đang cư trú tại công đồng 

11 
Đăng ký tham gia điều trị nghiện 

các chất dạng thuốc phiện đối với 

người có tiền sử nghiện chất dạng 

thuốc phiện trong các cơ sở trại 

giam, trại tạm giam, cơ sở cai 

nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt 

buộc, trường giáo dưỡng 

0 0 0 x   

12 
Chuyển tiếp điều trị nghiện chất 

dạng thuốc phiện đối với người 

nghiện chất dạng thuốc phiện ngoài 

cộng đồng 

92 0 92  x  

13 
Chuyển tiếp điều trị nghiện chất 

dạng thuốc phiện đối với người 

nghiện chất dạng thuốc phiện giữa 

các cơ quan quản lý 

0 0 0 x   

14 
Chuyển tiếp điều trị nghiện chất 

dạng thuốc phiện đối với người 

nghiện chất dạng thuốc phiện được 

trở về cộng đồng từ cơ sở quản lý 

0 0 0 x   

III 
LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, 

CHỮA BỆNH (KHÁM SỨC 
      Phải thực hiện nhiều 
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TT Tên thủ tục hành chính Hồ sơ đã tiếp nhận 

(01/01/2022 đến ngày 

31/5/2023) 

Mức độ phức tạp 

(đánh dấu x) 

Đề xuất lựa 

chọn, chỉ 

tiếp nhận 

hồ sơ trực 

tuyến 

(đánh dấu 

x) 

Ghi chú 

Bằng 

hình thức 

trực tiếp 

Bằng 

hình thức 

trực 

tuyến 

Tổng 

cộng 

Phức 

tạp 

Đơn 

giản 

KHOẺ THUYỀN VIÊN) công đoạn để thực hiện 

thủ tục khám sức khoẻ 
15 

Cấp Giấy chứng nhận sức khỏe cho 

thuyền viên làm việc trên tàu biển 

Việt Nam đủ tiêu chuẩn sức khoẻ 

theo quy định tại Phụ lục số I 

0 0 0 x   

16 
Cấp Giấy chứng nhận sức khỏe cho 

thuyền viên làm việc trên tàu biển 

Việt Nam đủ tiêu chuẩn sức khỏe 

theo quy định tại Phụ lục số I 

nhưng mắc một hoặc một số bệnh, 

tật quy định tại Phụ lục số II 

0 0 0 x   

17 
Khám sức khoẻ định kỳ đối với 

thuyền viên làm việc trên tàu biển 

Việt Nam 

0 0 0 x   

 
Tổng B 

335 0 335     

 
Tổng (Cấp tỉnh) = Tổng (A) + 

Tổng (B) 
1.158 449 1.607     

* 
CẤP XÃ 

       

IV LĨNH VỰC DÂN SỐ - SỨC 

KHOẺ SINH SẢN 
      Chủ yếu được thực hiện 
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TT Tên thủ tục hành chính Hồ sơ đã tiếp nhận 

(01/01/2022 đến ngày 

31/5/2023) 

Mức độ phức tạp 

(đánh dấu x) 

Đề xuất lựa 

chọn, chỉ 

tiếp nhận 

hồ sơ trực 

tuyến 

(đánh dấu 

x) 

Ghi chú 

Bằng 

hình thức 

trực tiếp 

Bằng 

hình thức 

trực 

tuyến 

Tổng 

cộng 

Phức 

tạp 

Đơn 

giản 

18 
Cấp giấy chứng sinh đối với trường 

hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh nhưng được 

cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ 

đẻ 

0 0 0  x  
tại vùng sâu vùng xa, 

điều kiện kinh tế, dân trí 

thấp 

 
Tổng (Cấp xã) 

0 0 0     

 
Tổng = Tổng (Cấp tỉnh) + Tổng 

(Cấp xã)  
1.158 449 1.607     



Phụ lục 4 

Tổng hợp số liệu hồ sơ tiếp nhận các thủ tục hành chính từ 01/01/2022 đến 31/5/2023 

 

TT Nội dung Hồ sơ tiếp nhận Trong đó: Đối với 02 thủ tục hành chính quy định tại Quyết định 1489/QĐ-

UBND ngày 28/10/2023 của UBND tỉnh 

01/01/2022 - 31/10/2022 01/11/2022 - 31/5/2023 01/01/2022 - 31/5/2023 01/01/2022 - 31/10/2022 01/11/2022 - 31/5/2023 01/01/2022 - 31/5/2023 

Trực 

tiếp 

Trực 

tuyến 

Tổng Trực 

tiếp 

Trực 

tuyến 

Tổng Trực 

tiếp 

Trực 

tuyến 

Tổng Trực 

tiếp 

Trực 

tuyến 

Tổng Trực 

tiếp 

Trực 

tuyến 

Tổng Trực 

tiếp 

Trực 

tuyến 

Tổng 

I Cấp 

tỉnh 

Số hồ 

sơ 
925 51 976 233 398 631 1.158 449 1.607 09 02 11 0 03 03 09 05 14 

Tỷ lệ 

(%) 
94,8 5,2 100 36,9 63,1 100 72,1 27,9 100 81,8 18,2 100 0 100  100  64,3 35,7 100 

1 Thủ 

tục tiếp 

nhận 

tại 

Trung 

tâm 

Phục 

vụ 

hành 

chính 

công 

tỉnh 

Số hồ 

sơ 
711 51 762 112 398 510 823 449 1.272 09 02 11 0 03 03 09 05 14 

Tỷ lệ 

(%) 

93,3 6,7 100 22,0 78,0 100 64,7 35,3 100 81,8 18,2 100 0 100 100 64,3 35,7 100 

2 Thủ 

tục tiếp 

nhận 

tại các 

đơn vị 

trực 

thuộc 

Sở Y tế 

Số hồ 

sơ 
214 0 214 121 0 121 335 0 335 / / / / / / / / / 

Tỷ lệ 

(%) 

100 0 100 100 0 100 100 0 100 / / / / / / / / / 
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TT Nội dung Hồ sơ tiếp nhận Trong đó: Đối với 02 thủ tục hành chính quy định tại Quyết định 1489/QĐ-

UBND ngày 28/10/2023 của UBND tỉnh 

01/01/2022 - 31/10/2022 01/11/2022 - 31/5/2023 01/01/2022 - 31/5/2023 01/01/2022 - 31/10/2022 01/11/2022 - 31/5/2023 01/01/2022 - 31/5/2023 

Trực 

tiếp 

Trực 

tuyến 

Tổng Trực 

tiếp 

Trực 

tuyến 

Tổng Trực 

tiếp 

Trực 

tuyến 

Tổng Trực 

tiếp 

Trực 

tuyến 

Tổng Trực 

tiếp 

Trực 

tuyến 

Tổng Trực 

tiếp 

Trực 

tuyến 

Tổng 

II Cấp xã  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 

Tổng Số hồ 

sơ 
925 51 976 233 398 631 1.158 449 1.607 09 02 11 0 03 03 09 05 14 

Tỷ lệ 

(%) 
94,8 5,2 100  36,9 63,1 100  72,1 27,9 100  81,8 18,2 100 0 100 100 64,3 35,7 100 
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